
Tổng dự toán

Dự toán 

huyện Dự toán xã

A B 1 2 3 4 (5)= 5a+4b 5a 5b  6=5/4 7=5/2  8=3/2 

TỔNG CHI
689.459   731.459   276.290    695.579      1.019.169       862.513    156.656    146,5    139,3  37,8    

I  CHI ĐẦU TƯ XDCB    164.160     206.100        52.221        164.160 283.265              249.921       33.344 172,6    137,4  25,3    

II  CHI THƯỜNG XUYÊN    511.780     510.979      224.069        517.780           698.019     577.800     120.219 134,8    136,6  43,9    

1
 CHI SỰ NGHIỆP MÔI 

TRƯỜNG 
       6.000         6.171              19           6.000 6.235                         154         6.081 

2  CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ    119.866       80.480        25.840        119.866 122.515              122.395            120 

3  CHI SN GIÁO DỤC & ĐT    206.896     193.447        91.075        206.896 238.006              237.761            245 

4  CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ       42.639       42.029        18.902         42.639 65.483                  65.483               -   

5 CHI SN VĂN HÓA- TDTT
3.717       5.017                2.530 3.717          5.838                      5.838               -   

6  CHI SN PHÁT THANH-TH         2.502         1.222             445           2.502 1.479                      1.479               -   

7 CHI SN ĐẢM BẢO XÃ HỘI 17.147     18.650              8.301 17.147        28.660                  28.660               -   

8  CHI QUẢN LÝ HC      97.450     119.008        54.472         97.450 127.091                57.230       69.861 

9
 CHI AN NINH- QUỐC 

PHÒNG 
     13.554       34.955        20.050         19.554 41.546                  17.183       24.363 

10  CHI  KHÁC        2.009       10.000          2.435           2.009 37.043                  27.994         9.049 

11  CHI CTMT QUỐC GIA 24.123                  13.623       10.500 

III  DỰ PHÒNG      13.519       14.380         13.639 21.348                  18.255         3.093 

VI
 CHI CẢI CÁCH TIỀN 

LƯƠNG 
             -                 -   16.537                  16.537 
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